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CHUYÊN ĐỀ
Giải pháp nâng cao nhận thức, thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ ngành Kiểm sát Bắc Giang trong thực hiện công tác kiểm sát

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Quyết định số 1819/QĐ-TTg, ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và đặc biệt là Chỉ thị số 06/CT-VKSTC, ngày 05/11/2012 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về việc tăng cường công tác thống kê và ứng dụng CNTT, Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 03/7/2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân và mới nhất là Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng Viện KSNDtối cao về tăng cường ứng dụng CNTT, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân.
Nhận thức rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát, tăng cường năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đơn vị. Những năm qua, Lãnh đạo Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện KSND hai cấp và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đã ban hành nhiều kế hoạch, trong đó có Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 15/01/2020 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động công tác chuyên môn.
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1. Ưu điểm 
Với hệ thống thiết bị CNTT đã được trang bị, Viện KSND hai cấp tỉnh Bắc Giang đã khai thác có hiệu quả, thực hiện tốt các phần mềm quản lý chuyên ngành như hệ thống thống kê nghiệp vụ, thống kê tội phạm, thống kê hình sự liên ngành, hệ thống quản lý và thống kê án hình sự; dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, phá sản sản doanh nghiệp, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự trong ngành Kiểm sát. Cùng với đó, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử trong nội bộ Viện KSND hai cấp, đến nay các đơn vị đã khai thác tốt các tính năng của phần mềm; việc gửi, nhận văn bản thuận lợi góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm.
Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục sử dụng tốt các phần mềm dùng chung trong toàn ngành; đẩy mạnh sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến các phiên họp giao ban, sơ kết, tổng kết, giám sát, theo dõi phiên tòa rút kinh nghiệm. Bố trí đủ máy tính, thiết bị CNTT, bảo đảm hoạt động của các đơn vị. Đến nay, cán bộ, Kiểm sát viên của Viện KSND hai cấp đã sử dụng thành thạo, khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung, truyền file dữ liệu, quản lý án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính và phá sản doanh nghiệp. Hạ tầng CNTT ngày càng được quan tâm đầu tư, một số phần mềm, sáng kiến đã được triển khai và đạt hiệu quả cao như: Trang tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc; phần mềm quản lý cán bộ, công chức; phần mềm quản lý đối tượng tạm giữ, tạm giam và chấp hành án phạt tù; phần mềm thi đua khen thưởng… Đặc biệt là hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến và camera quan sát các phiên toà. Đây là hai sáng kiến của Viện KSND tỉnh Bắc Giang và cũng là một trong những đơn vị đầu tiên trong ngành Kiểm sát nhân dân triển khai ứng dụng thành công, được Viện KSND tối cao nhân rộng điển hình ra toàn Ngành. Từ việc ứng dụng CNTT nêu trên đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Viện KSND hai cấp; giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày càng hiệu quả, chặt chẽ, khoa học hơn. Qua hệ thống truyền hình hội nghị, Viện KSND tỉnh đã tham gia đầy đủ các Hội nghị trực tuyến do Viện KSND tối cao tổ chức; tổ chức các phiên tòa trực tuyến về hình sự, dân sự, hành chính đến Viện kiểm sát cấp huyện để rút kinh nghiệm chung; phối hợp với Trường Đại học kiểm sát Hà Nội và Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện KSND các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương tổ chức các phiên tòa trực tuyến để phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ và rút kinh nghiệm chung.
2. Tồn tại, hạn chế
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng nhận thức và việc ứng dụng CNTT của cán bộ ngành Kiểm sát Bắc Giang vẫn còn một số hạn chế như: Hạ tầng kỹ thuật còn thấp, chưa đồng bộ so với sự phát triển của công nghệ hiện đại và mặt bằng chung của ngành khác; các hệ điều hành máy tính, phần mềm diệt vi rút bản quyền đã được đầu tư nhưng do hạn chế kinh phí nên đầu tư số lượng còn ít; lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quyết tâm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa gắn tin học hóa với xử lý công việc hằng ngày và chưa gắn kết với việc cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, tăng cường hiệu quả công việc; việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên còn ít, chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển về CNTT hiện nay. An toàn thông tin còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro; các hệ thống CNTT trọng tâm của Viện KSND tỉnh Bắc Giang tuy đã được củng cố nhiều biện pháp kỹ thuật cơ bản, nhưng do lĩnh vực này liên tục phát triển nhanh nên các biện pháp khắc phục luôn bị lạc hậu so với thực tế.
3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những nguyên nhân khách quan như hạ tầng CNTT còn thiếu và yếu; phần mềm ứng dụng CNTT chưa đủ; chất lượng, hiệu quả khai thác, sử dụng chưa cao... còn phải kể đến các nguyên nhân chủ quan sau đây:
- Cấp uỷ, lãnh đạo một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thực hiện việc ứng dụng CNTT của cán bộ trong thực hiện công tác kiểm sát; nhận thức về vai trò, tác dụng của ứng dụng CNTT chưa thực sự sâu sắc dẫn đến kết quả tổ chức, triển khai thực hiện còn có những hạn chế. 
- Một số đơn vị chưa thực sự quan tâm phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến trong việc ứng dụng CNTT để tuyên truyền nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn đơn vị và Ngành.
- Chất lượng nguồn nhân lực về CNTT chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ ứng dụng CNTT trong thực hiện công tác kiểm sát chưa được tiến hành thường xuyên.
- Kinh phí đầu tư cho CNTT chưa tương xứng với yêu cầu, cũng như đòi hỏi thực tế ...
III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC, THỰC HIỆN VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ NGÀNH KIỂM SÁT BẮC GIANG TRONG THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SÁT.
Để nâng cao hơn nữa nhận thức, việc thực hiện ứng dụng CNTT của cán bộ ngành Kiểm sát Bắc Giang trong thực hiện công tác kiểm sát trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản như sau:
Thứ nhất: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trình độ ứng dụng CNTT; phát huy vai trò của người đứng đầu trong triển khai các ứng dụng CNTT. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ứng dụng và phát triển CNTT chưa thể đạt được hiệu quả cao là do chưa nhận thức và đánh giá đúng vai trò của việc ứng dụng CNTT. Khi nhận thức chưa rõ, chưa thống nhất thì mọi nỗ lực đầu tư hoặc chính sách đưa ra đều có thể đạt hiệu quả thấp. Vì vậy, nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT là một trong những giải pháp hết sức quan trọng. Để thực hiện được giải pháp này cần tập trung một số biện pháp cơ bản sau:
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với phát triển CNTT, tạo bước chuyển biến từ nhận thức đến hành động tại các đơn vị trong ngành và trong cán bộ, đảng viên.
- Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương trong việc ứng dụng CNTT vào quản lý, điều hành, phòng chống tội phạm, đặc biệt là đảm bảo an toàn thông tin. 
- Tổ chức các hội nghị triển khai các quan  điểm, chủ trương về ứng dụng CNTT. 
- Tăng cường trang bị kiến thức về CNTT, kỹ năng sử dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, công chức. Trong công tác  đào tạo cần lưu ý phân loại đối tượng để có chương trình và nội dung đào tạo phù hợp. 
- Tổ chức các phong trào, các hội thi ứng dụng CNTT cho cán bộ và lãnh đạo các đơn vị. Từ đó, khuyến khích tự nâng cao trình độ, nhận thức và đẩy mạnh ứng dụng CNTT ở các đơn vị, đồng thời tạo được môi trường học tập kinh nghiệm giữa các lãnh đạo nói riêng và các mô hình ứng dụng CNTT ở đơn vị nói chung.
Thứ hai: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để ứng dụng CNTT có hiệu quả. Ngày nay, cải cách hành chính nhà nước là một lĩnh vực được hầu hết các nước trên thế giới quan tâm. Nhiều quốc gia coi cải cách hành chính là một yếu tố hết sức quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thông qua cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; tăng khả năng phát triển kinh tế - xã hội.
Mục tiêu của ứng dụng CNTT trong hành chính Nhà nước là tạo ra một phương thức vận hành thông suốt, hiệu quả của bộ máy công quyền, thông qua việc sử dụng các hệ thống thông tin điện tử. Do vậy, các ứng dụng CNTT phải được thiết lập trên cơ sở "đơn đặt hàng" của bộ máy hành chính Nhà nước và nhờ tính năng đặc biệt của công nghệ mà những mục tiêu thiết lập một bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả, năng động và chất lượng sẽ được thực hiện. Chính cải cách hành chính là chủ thể đưa ra mục tiêu, yêu cầu cho việc thiết lập các hệ thống CNTT. Mức độ cải cách sẽ quyết định quy mô, phạm vi ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước nói chung. 
Một cách nhìn khác, chính ứng dụng CNTT sẽ là một trong các giải pháp nhằm đạt mục tiêu của cải cách hành chính. Vì cải cách hành chính là nhằm đem đến tính hiệu quả, chất lượng trong cách thức hoạt động, điều hành của bộ máy hành chính Nhà nước và làm cho nền hành chính có khả năng kiểm soát lãng phí, thất thoát và tham nhũng. Điều đó đòi hỏi các hoạt động phải có quy trình hóa, phải rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, về các hoạt động và các mối quan hệ...
CNTT thực ra chỉ là công cụ, việc đầu tư mua sắm công nghệ là đơn giản và có thể dễ thực hiện; việc vận hành được công nghệ để khai thác hiệu quả hoạt động hành chính của cơ quan nhà nước mới là quan trọng; điều này đòi hỏi phải không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nghĩa là không ngừng cải cách hành chính. Cốt lõi của cải cách hành chính là thông tin, quy trình, thủ tục, con người... Muốn thông tin trao đổi được với nhau cần thiết phải có những điều kiện kỹ thuật, những công nghệ, những con người nhất định; song cũng nhờ có cải cách hành chính nhiều công chức điện tử, nhiều sản phẩm ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước như trang thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc qua mạng, hệ thống một cửa điện tử… được ra đời.
Thứ ba: Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong một số lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Trước hết là việc tin học hóa một số lĩnh vực công việc cần thiết, nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong cơ quan quản lý nhà nước. Tin học hóa ở đây có thể hiểu là việc đưa các chương trình ứng dụng vào thực hiện các công việc như: điều hành, quản lý của lãnh  đạo, tác nghiệp của cán bộ, công chức và việc cung cấp thông tin, tương tác gữa cơ quan, đơn vị với người dân.
Thứ tư: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách ứng dụng CNTT. Đội ngũ cán bộ chuyên trách là điều kiện để đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT được ổn định và cải tiến thường xuyên. Đội ngũ cán bộ chuyên trách ở đây trước hết là cán bộ lãnh  đạo quản lý CNTT chuyên  trách, kế đến là đội ngũ quản trị và lập trình chịu trách nhiệm phát triển các ứng dụng CNTT. 
Trên thực tế, không có một ứng dụng hay phần mềm dùng chung nào có thể sử dụng mãi mãi. Mặt khác, đi cùng với sự phát triển chung, các ứng dụng cũng cần phải thường xuyên được nâng cấp về tính năng, công nghệ và bảo mật. Do đó, chỉ có một  đội ngũ chuyên gia CNTT chuyên trách mới có thể đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT được ổn định và phát triển lâu dài. Chính vì vậy, cần phải có phương hướng đào tạo chuyên sâu với đội ngũ cán bộ hiện đang biên chế, đồng thời cần có hướng tuyển dụng mới cán bộ làm công tác này. Tuy nhiên, hiện nay chế độ chính sách tiền lương đối với cán bộ CNTT làm trong Ngành còn thấp so với người làm ngoài ngành, nên khó thu hút, tuyển dụng. Biện pháp cần thiết là thay đổi chế độ tiền lương, đề xuất hưởng chế độ phụ cấp đặc thù hoặc tạo điều kiện bổ nhiệm chức danh Kiểm tra viên, Kiểm sát viên để cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin được hưởng các loại phụ cấp này của Ngành nhằm tăng thêm thu nhập, khuyến khích, động viên cán bộ yên tâm công tác.
Thứ năm: Đầu tư có trọng điểm để tạo sự đột phá trong việc ứng dụng CNTT. Nguồn tài chính là yếu tố đầu tiên quyết định cho sự thành công hay thất bại của việc triển khai CNTT. Đầu tư phải đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực phần cứng, phần mềm và nguồn nhân lực. Tuy nhiên, nguồn ngân sách hàng năm dành cho CNTT trong ngành Kiểm sát nhân dân còn ít, do đó để việc đầu tư cho CNTT hiệu quả cần sử dụng nguồn vốn đầu tư đúng chỗ, đúng mục đích, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ từ địa phương, nguồn hỗ trợ các cơ quan tư pháp, nguồn phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương… 
Để đảm bảo việc đầu tư cho ứng dụng CNTT có hiệu quả, trước tiên cần xác định lại các mục tiêu cho sát với yêu cầu của thực tiễn, tiếp đến là xác định các mục tiêu ưu tiên. Để làm được điều này, cần phải tăng cường học tập kinh nghiệm ở các địa phương đã triển khai thành công để chắt lọc những mô hình, phương pháp triển khai phù hợp với  điều kiện của mình. Thêm vào  đó, việc học tập kinh nghiệm nơi khác trong qúa trình triển khai có thể tránh lãng phí thời gian và hạn chế các rủi ro đến mức thấp nhất. Khi có được lựa chọn phù hợp, trước khi triển khai các dự án CNTT cần tiến hành  khảo sát, đánh giá lại hiện trạng một cách toàn diện và chính xác hơn. Phải xác định được những gì đang có, những gì sẽ cần để có hướng đầu tư hiệu quả.
Thứ sáu: Phát triển một số phần mềm theo xu hướng tích hợp. Một hạn chế lớn của các kế hoạch ứng dụng CNTT hiện nay thường là không có định hướng hay chiến lược và tầm nhìn hướng tới tương lai. Để hạn chế lạc hậu về công nghệ, các phần mềm, sáng kiến nghiên cứu triển khai cần phải phù hợp với xu hướng phát triển chung của CNTT như:
- Phát triển các chương trình ứng dụng cần xây dựng theo xu hướng web hóa. Các ứng dụng web được phát triển phải đáp ứng  được các yêu cầu về công nghệ web tiên tiến và phải được kết hợp với một hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào đó. Điều này sẽ đảm bảo cho việc phát triển các cổng thông tin tích hợp sau này.
- Xu hướng tích hợp và sử dụng giao diện mở: Ngày nay, CNTT đang phát triển theo xu hướng tích hợp, sử dụng các giao diện mở và ngày càng bớt lệ thuộc vào các nhà sản xuất công nghệ lớn. Phần mềm được xây dựng dưới dạng các đối tượng có chức năng thông qua các giao diện mở thuận tiện cho việc tích hợp và tiếp tục phát triển.
- Xu hướng phát triển và sử dụng mạng cục bộ không dây: Kết nối mạng không dây đang dần trở thành một xu thế hiện đại, bên cạnh các loại hình kết nối mạng truyền thống dùng dây cáp. Chất lượng tin cậy, hoạt động ổn định, thủ tục cài đặt đơn giản, giá cả phải chăng là những yếu tố đặc trưng chứng tỏ kết nối không dây đã sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu trao đổi thông tin khác nhau.
- Xu hướng di động hóa: Tầm quan trọng chiến lược của thông tin di động đang ngày càng được khẳng định khi việc sử dụng công nghệ vô tuyến và di động ảnh hưởng ngày càng mạnh đến việc tổ chức và cung cấp các dịch vụ công ở cả các nước phát triển và đang phát triển. Sự sẵn sàng của thông tin di động tạo ra cơ hội cung cấp các dịch vụ hành chính công bằng các giải pháp và ứng dụng di động. Chính phủ điện tử di động đang trở thành làn sóng mới đối với việc ứng dụng CNTT và truyền thông trong quản lý hành chính. 
- Xu hướng phát triển truyền thông đa phương tiện và hội tụ CNTT - viễn thông - phát thanh và truyền hình: Xu hướng mạng viễn thông hiện nay là phát triển để hoà nhập được các dịch vụ thoại và dịch vụ số liệu trong một mạng viễn thông mới. Mạng số liệu và mạng điện thoại được hợp nhất sẽ cho phép tích hợp các dịch vụ đòi hỏi băng thông lớn, kéo theo sự hội tụ của truyền hình, đa phương tiện vào công nghệ thông tin và truyền thông. 
Để hoạt động ứng dụng CNTT đạt được hiệu quả, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng đơn vị, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan. Thủ trưởng đơn vị phải thường xuyên sâu sát, kiểm tra, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn cho công tác ứng dụng CNTT; tạo điều kiện thuận lợi, tốt nhất cả về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy cũng như cơ sở vật chất, trang thiết bị.  
Ứng dụng CNTT vừa là cơ hội cũng vừa là thách thức. Việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT tại Viện KSND tỉnh Bắc Giang sẽ giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, cải tiến hình thức cung cấp và trao đổi, kiểm soát thông tin, kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ kiểm sát một cách nhanh chóng, hiệu quả; giúp nâng cao tính hiệu quả, chất lượng trong thực hiện hoạt động nghiệp vụ kiểm sát; rễ ràng kiểm soát thông tin, số liệu khi cần tổng hợp, bóa cáo... Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành của Viện KSND hai cấp, tăng tính minh bạch và sự tin cậy của người dân đối với ngành Kiểm sát nói chung và các cơ quan tư pháp nói riêng.
Trên đây là một số giải pháp nâng cao nhận thức, thực hiện việc ứng dụng CNTT của cán bộ ngành Kiểm sát Bắc Giang trong thực hiện công tác kiểm sát. Mong được toàn thể đảng viên, công chức trong Đảng bộ nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn./. 


				Người thực hiện chuyên đề: Thân Mạnh Cường.
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